

DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Trần Thị Huế
Zalo:Hue			  -  số đt zalo: 0982510827
Email: ducminh1212@gmail.com

CĐ8: CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ
	Dạng 1: Tìm phân số thỏa mãn điều kiện cho trước 

	Dạng 2: Chứng minh phân số đã cho là tối giản 

	Dạng 3: Tìm điều kiện để phân số là phân số tối giản 

	Dạng 4: Tìm số tự nhiên n để phân số rút gọn được 

	Dạng 5: Một số bài toán có lời văn 

	Dạng 6: Các bài toán về so sánh 


Dạng 1. Tìm phân số thỏa mãn điều kiện cho trước
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện Hậu Lộc 2022 - 2023)   	



Tính giá trị biểu thức  với  thỏa mãn:.
Lời giải



 với  thỏa mãn:.




Vì   với  nên để  thì:



. 






Đặt     . Thay vào  ta có:




   .

Vậy .

Câu 2.	(HSG 7 Thị xã Thái Hòa 2022 - 2023)   	



Cho   và  khác .


              Tính  
Lời giải



Từ   và   khác .





 

TH1: Nếu  
Suy ra:




Thay vào  ta có 





TH 2: Nếu    thay vào  ta có 
Câu 2.	(HSG 7 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 2022 - 2023)   	




Cho các số nguyên dương thỏa mãn . Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phải là một số nguyên: 
Lời giải

Theo bài ra ta có 



Vì  là các số nguyên dương nên 



Ta lại có  nên




Vì  nên  không phải là một số nguyên.
Câu 3.	(HSG 7 tỉnh Quảng Ninh 2022 - 2023)   



Cho   là các số thoả mãn : . Tính tổng : .
Lời giải
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:







           

Suy ra : 

Dạng 2. Chứng minh phân số đã cho tối giản
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện Triệu Sơn 2022 - 2023)   	






Cho số nguyên tố . Giả sử ,  là các số tự nhiên khác , thỏa mãn điều kiện  là các số tự nhiên. Chứng minh rằng .
Lời giải






[bookmark: MTBlankEqn]Gọi ƯCLN, khi đó tồn tại các số tự nhiên  và  để ;  và 

Ta có: .

Từ đó ta được: .



Do  nên ta suy ra được . Suy ra . 



Do  là số nguyên tố nên ra được  hoặc . Khi đó ta xét các trường hợp



Với , khi đó ta được  .




Với , khi đó ta được ;  .

Vậy ta luôn có 

Câu 2.	(HSG 7 tỉnh Ninh Bình 2022 - 2023)   	


Chứng tỏ rằng  không là số tự nhiên với mọi .
Lời giải







Ta có 

Do đó 


Suy ra  nên giá trị của  không phải là một số tự nhiên.
Dạng 3. Tìm điều kiện để phân số là phân số tối giản 
Câu 1. (HSG 7 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, 2022 - 2023)   



Tìm phân số tối giản  biết rằng nếu cộng tử với  và cộng mẫu với  thì giá trị phân số đó 
không đổi ?
Lời giải




Vì phân số tối giản  khi cộng  tử với  và cộng mẫu với  thì giá trị phân số đó không đổi nên ta có: 

    

Vậy 

Dạng 4. Tìm số tự nhiện n để phân số rút gọn được
Dạng 5. Một số bài toán có lời văn
Câu 1.	(HSG 7 huyện Đô Lương 2022 - 2023)   	







Nhân dịp trồng cây đầu xuân, một trường THCS có ba lớp 7A; 7B; 7C tham gia trồng cây. Nhà trường giao chỉ tiêu trồng cây cho từng lớp. Sau buổi làm việc thứ nhất thì thấy  số cây trồng được của lớp 7A  bằng  số cây trồng được của lớp 7B và bằng  số cây còn lại chưa trồng của lớp 7C. Tính số cây còn lại chưa trồng của lớp  sau buổi làm việc thứ nhất. Biết rằng tổng số cây đã trồng trong buổi thứ nhất của hai lớp  và  làcây.
Lời giải

Gọi số cây lớp 7A trồng được trong buổi thứ nhất là 

Gọi số cây lớp 7B trồng được trong buổi thứ nhất là 

Gọi số cây lớp 7C chưa trồng được trong buổi thứ nhất là 

Theo đề: .
Tổng số cây lớp 7A và 7B đã trồng được trong buổi thứ nhất là 39 cây nên 

.

Suy ra .

Vậy số cây chưa trồng của lớp 7C là  cây.

Dạng 6. Các bài toán về so sánh
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 tp. Thanh Hóa 2022 - 2023)   	


Cho  . Chứng tỏ  không phải là số nguyên.
Lời giải


Ta có:   ( Thêm bớt  đơn vị)



  

Đặt 

Áp dụng tính chất  

Ta có: 

 

Lại có: 

           Hay 


Từ đó suy ra   , Do đó  không phải là một số nguyên.

Câu 2.	(HSG 7 trường Võ Thị Sáu 2022 - 2023)   


Cho . Chứng minh rằng: .
Lời giải

Ta có: 













Vậy 
Câu 3.	(HSG 7 huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, 2022 - 2023)   	

Chứng minh rằng: 

Lời giải

Đặt 
Ta có:

 


			

			






Ta lại có: 




  











Từ  và suy ra: 

Vậy 

Câu 4.	(HSG 7 huyện Hậu Lộc2022 - 2023)   	


Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: 
Lời giải

Sử dụng tính chất: .

Vì  là độ dài ba cạnh của một tam giác nên ta có:



 , mà   ( do  dương)


Do đó ta có :   	
Chứng minh tương tự ta được :




	;			




Cộng vế ba bất đẳng thức  ta được 	
Vậy bài toán được chứng minh.
Câu 5.	(HSG 7 huyện Hưng Hà 2022 - 2023)   

Chứng minh rằng: 
Lời giải

     Đặt 

   Suy ra: 

   Suy ra: 

Đặt  

Suy ra:

Suy ra: 

Suy ra:


Câu 6.	 (HSG 7 huyện Hưng Hà 2022 - 2023)   



Cho ba số  thỏa mãn . Chứng minh rằng: 

Lời giải


            * Nếu thì 

            Khi đó 

            * Nếu 

             Vì 

            

            

            

        Lại có 


            Từ  và 

                                   

           Tương tự ta có: 

           Từ đó suy ra 

                                  


           Từ hai trường hợp trên suy ra   đpcm
Câu 7.	 (HSG 7 huyện Đô Lương 2022 - 2023)   

Chứng minh. .
Lời giải

Ta có: 







Vậy: .
Câu 8.	 (HSG 7 thị xã Nghi Sơn 2022 - 2023)   




[bookmark: _Hlk130137380]Cho  (với và).    Chứng minh không là số nguyên.
Lời giải

Ta có: 

                

                 

Lại có   

                  

                  


[bookmark: _Hlk130137339]                   


Từ (1) và (2)  Chứng tỏ không là số nguyên.
Câu 9.	 (HSG 7 huyện Vĩnh Yên 2022 - 2023)   

Chứng tỏ: 
Lời giải
1) 
Đặt 

      

Suy ra: 

Đặt 

Ta có: 
Câu 10. (HSG 7 huyện Đông Hưng  2022 - 2023)   




Cho  và . Hãy so sánh  và .
Lời giải






Vì 

                                 

Vậy 
Câu 11. (HSG 7 tỉnh Quảng Ninh 2022 - 2023)   


Giả sử là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2, chứng minh: 
Lời giải

Giả sử  là độ dài 3 cạnh của một tam giác và có chu vi bằng 2 nên 


suy ra : 



suy ra
Suy ra:




Chứng minh tương tự : 
Cộng vế với vế (1), (2), (3) ta được :



Mà : 

Chứng minh tương tự : 





  (5)


Từ   và  (đpcm)
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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